Phụ lục 11
Các bệnh phải xét nghiệm và số lượng mẫu lấy để kiểm tra, xét nghiệm đối với động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 
(Ban hành kèm theo Thông tư  số             /2016/TT-BNNPTNT

ngày          tháng       năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
I. Động vật:
1. Bảng 1: Các bệnh phải xét nghiệm đối với động vật 
	TT
	Tên bệnh
	Loại động vật

	1
	Lở mồm long móng (*)
	Trâu, bò, dê, cừu, lợn

	2
	Dịch tả lợn (*)
	Lợn

	3
	Cúm gia cầm thể độc cao (**)
	Gà, vịt, ngan, ngỗng, chim 

	4
	Niu-cát-xơn (*)
	Gà


* Ghi chú: 
- (*) Áp dụng đối với động vật làm giống;
- (**) Áp dụng đối với động vật làm giống và giết mổ; 
- Lấy mẫu xét nghiệm các bệnh được thực hiện định kỳ hàng tháng;

- Mẫu được lấy ngẫu nhiên theo lô hàng; số lượng mẫu theo tỷ lệ lưu hành bệnh ước đoán là 10 % (tham khảo Bảng 2 của Phụ lục này).
2. Bảng 2: Số lượng mẫu lấy để kiểm tra, xét nghiệm

	Tổng đàn


	Tỷ lệ mắc bệnh dự đoán

	
	0,1%
	0,5%
	1%
	2%
	5%
	10%
	20%

	50
	50
	50
	48
	48
	35
	22
	12

	100
	100
	100
	96
	78
	45
	25
	13

	200
	200
	290
	155
	105
	51
	27
	14

	500
	500
	349
	225
	129
	56
	28
	14

	1.000
	950
	450
	258
	138
	57
	29
	14

	5.000
	2253
	564
	290
	147
	59
	29
	14

	10.000
	2588
	581
	294
	148
	59
	29
	14

	> 10.000
	2995
	598
	299
	149
	59
	29
	14


II. Sản phẩm động vật:

Sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm: Thịt gia súc, gia cầm tươi sống.
Kiểm tra vi sinh vật gây ô nhiễm: Lấy mẫu, xét nghiệm định kỳ hàng tháng theo QCVN 8-3:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm. 
DỰ THẢO








